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TÓM TẮT
Du lịch đường sông được định hướng là một trong những sản phẩm du lịch đặc thù của Thành
phố Hồ Chí Minh từ năm 2014. Tuy nhiên, những tiếp cận về mô hình sản phẩm du lịch đường
sông tổng quát tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng chưa có nhiều công
trình. Nghiên cứu này bước đầu phân tích thực trạng về số lượng và mức độ xuất hiện của năm
thành phần cơ bản của sản phẩm du lịch tổng quát theo mô hình của Smith (1994), bao gồm tài
nguyên du lịch, dịch vụ, lòng hiếu khách, sự tự do lựa chọn và mức độ tham gia của du khách. Kết
quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện tài nguyên thuận lợi để
phát triển sản phẩm du lịch đường sông nhưng thực trạng về những nhóm nhân tố có tính chất
vô hình như mức độ dịch vụ, sự tiếp đón và mức độ tự do lựa chọn hay mức độ tham gia vào các
hoạt động trải nghiệm vẫn còn chưa được đầu tư đúng mức. Bài nghiên cứu sử dụng các phương
pháp thu thập thông tin định lượng và định tính là khảo sát bảng hỏi du khách, phỏng vấn đại
diện doanh nghiệp và quan sát tham dự nhằm cố gắng tiếp cận đa chiều các bên có liên quan
trong hệ thống du lịch đường sông. Nghiên cứu này, góp phần khẳng định tầm quan trọng của
việc xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ năm nhóm yếu tố thành phần có tác động tương hỗ và
tăng cường những tương tác hướng đến trọng tâm là du khách để nâng cao lợi thế cạnh tranh
điểm đến về du lịch đường sông dành cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Từ khoá: du lịch đường sông, mô hình sản phẩm du lịch, mô hình sản phẩm du lịch đường sông

GIỚI THIỆU
Tổng quan tình hình nghiên cứu
Chủ đề về du lịch đường sông tại Thành phố Hồ Chí
Minh bắt đầu được nhiều tác giả quan tâm trong
những năm gần đây với nhiều góc nhìn về giá trị tài
nguyên gắn với đô thị sông nước 1–4. Những nghiên
cứu mang tính ứng dụng nhằm phát triển sản phẩm
du lịch đường sông dưới góc độ kinh tế hiện chỉ có
công trình luận văn của tác giả Bình5 là khá liên quan.
Tác giả cho rằng xây dựng sản phẩm du lịch đường
sông không nằm ngoài quy trình cơ bản của xây dựng
sản phẩm du lịch nói chung, bao gồm các bước: (1)
xác định sản phẩm du lịch cần xây dựng; (2) nghiên
cứu nhu cầu của thị trường; (3) nghiên cứu khả năng
đáp ứng của sản phẩm; (4) chi tiết hóa chương trình
cho sản phẩm; (5) xây dựng phương án dự phòng cho
sản phẩm; (6) xác định mức giá bán cho sản phẩm
[5, tr. 5]. Song, cách tiếp cận giải pháp phát triển
sản phẩm du lịch của tác giả lại chủ yếu hướng đến
các nhóm nhân tố bên ngoài như nhóm giải pháp về
chính sách, nhân lực, cơ sở hạ tầng,... hơn là tập trung
phân tích các thành phần cốt lõi tạo nên sản phẩm, là
bước (1) của quy trìnhmà tác giả giới thiệu. Tương tự,
bàn về chiến lược phát triển sản phẩmdu lịch, ma trận

các phương án lựa chọn phát triển sản phẩm du lịch
(Hình 1) của Benur and Bramwell [ 6, tr. 220] cũng
nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa số lượng (mức độ)
và tần suất (cường độ) của sản phẩmdu lịch trong việc
lựa chọn chiến lược phát triển sản phẩm du lịch theo
hướng tập trung hóa hoặc đa dạng hóa sản phẩm của
điểm đến ấy. Như vậy, một trong những bước quan
trọng đầu tiên trong quy trình phát triển sản phẩm là
việc cần phải xác định được các thành phần cơ bản
của sản phẩm là gì, cũng nhưmức độ và cường độ tập
trung của các thành phần ấy, để từ đó quyết định lựa
chọn phương án phát triển phù hợp với thực trạng tài
nguyên điểm đến.
Do đó, nghiên cứu này sẽ bước đầu xác định năm
thành phần cơ bản của sản phẩm du lịch đường sông
tại Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình Sản phẩm
du lịch tổng quát của Smith 7, làm tiền đề cho việc lựa
chọn chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đường
sông phù hợp choThành phố trong tương lai.

Một số khái niệm

Du lịch đường sông
Nhìn chung, nhiều tác giả cho rằng du lịch đường
sông là một hình thức của du lịch dựa vào tài nguyên
tự nhiên (natural-based tourism)8–10. Trong khi

Trích dẫn bài báo này: Dương H. Mô hình sản phẩm du lịch đường sông tổng quát của Thành phố
Hồ Chí Minh. Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum.; 5(3):1181-1191.
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Hình 1: Ma trận các phương án lựa chọn phát triển sản phẩm du lịch tại điểm đến (Nguồn: Benur & Bramwell,
2015 6)

Steinbach8 chú trọng đến không gian cảnh quan, tài
nguyên cốt lõi, địa điểm diễn ra hoạt động du lịch,
thì Damien11 lại quan tâm đến các loại phương tiện
đường thủy khác nhau của chuyến hành trình. Tuy
vậy, những tác giả này vẫn thống nhất với nhau về
một số đặc điểm chung cơ bản của du lịch đường
sông. Đó là, du lịch đường sông trước hết là những
hoạt động du lịch theo định nghĩa củaUNWTOa. Đây
là một hình thức của loại hình du lịch đường thủy
được khai thác và tổ chức dựa trên nguồn tài nguyên
chính là các dòng sông nội địa (nghiên cứu này đề
cập đến “các dòng sông nội địa” không bao gồm kênh
đào, ao hồ, đầm lầy, thác suối). Ngoài ra, các hoạt
động du lịch không chỉ được tổ chức ở trên mà còn
là không gian hai bên dòng sông. Yếu tố này đặc biệt
quan trọng trong việc thiết kế và phát triển những sản
phẩm du lịch đường sông độc đáo, mang đến những
trải nghiệm đa dạng cho du khách, chẳng hạn như
những lễ hội và các sự kiện dọc theo dòng sông 12.

Mô hình sản phẩm du lịch đường sông tổng
quát
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về sản phẩm du
lịch7,13,14. Cho đến nay, mô hình sản phẩm du lịch
tổng quát của Smith 7 vẫn được nhiều nhà nghiên cứu
uy tín trên thế công nhận như là một trong những

aIn tourism statistics, the term activities represent the actions and
behaviors of people in preparation for and during a trip in their ca-
pacity as consumers (UNWTO).

Hình 2: Mô hình sản phẩm du lịch tổng quát
(Nguồn: Smith, 1994 7)

định nghĩa đầy đủ nhất về sản phẩm du lịch15–17.
Theo Smith, sản phẩmdu lịch được hợp thành từ năm
yếu tố chính, bao gồm: (1) tài nguyên du lịch (TNDL);
(2) dịch vụ (DV); (3) lòng hiếu khách (LHK); (4) sự tự
do lựa chọn (TDLC) và (5) sự tham gia của du khách
(STG). Chính vì thế mà nghiên cứu này sẽ dựa vào
khung lý thuyết của Smith để phân tích thực trạng sản
phẩm du lịch đường sông tổng quát tạiThành phốHồ
Chí Minh. So với những mô hình trước đây về sản
phẩm du lịch thì mô hình của Smith tích hợp được
khá đầy đủ những thành tố chính có thể ảnh hưởng
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đến trải nghiệm trọn vẹn của du khách, nó đề cập đến
sự tham gia của du khách trong việc tạo ra sản phẩm
du lịch cuối cùng mà những nghiên cứu trước đó về
sản phẩm du lịch đường sông củaThành phố Hồ Chí
Minh còn bỏ sót.
Năm nhóm yếu tố này được Smith mô hình hóa như
những hình tròn đồng tâm (Hình 2)7, có nhân tố cốt
lõi là “tài nguyên du lịch”. Tài nguyên du lịch có thể là
điều kiện địa hình, khí hậu, cảnh quan, các công trình
kiến trúc, công trình tôn giáo, những giá trị văn hóa,
lịch sử, hoặc cũng có thể là những cơ sở vật chất hạ
tầng thiết yếu được dùng để phục vụ du khách như
nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, nhà hát, sân
vận động, ... Nói cách khác, thành phần này được
xem là nguyên liệu thô đầu vào cho quá trình tạo ra
sản phẩm. Điều kiện vật chất yêu cầu phải có “dịch
vụ” như là chất xúc tác để khiến nó hữu dụng với du
khách. Trong trường hợp này, “dịch vụ” đề cập đến
những kỹ năng cụ thể để có thể đáp ứng được nhu
cầu của du khách. Các điểm tham quan thì cần có các
khu chức năng như phòng bán vé, phòng thông tin,
thuyết minh viên, nhân viên phục vụ để vận hành trải
nghiệm thamquan cho du khách. Nhà hàng thì cần có
sự quản trị tiếp đón, quy trình tổ chức phục vụ các bữa
ăn theo từng mục đích khác nhau để mang đến cho
du khách một trải nghiệm ăn uống chứ không phải
là cửa hàng bách hóa hay siêu thị, chỉ đơn thuần bán
thức ăn mà không quan tâm đến trải nghiệm ăn uống
của thực khách. Như đã đề cập, nhiều tác giả trước
Smith khi cố gắng phân tích các thành phần của một
sản phẩmdu lịch thường chỉ xem xétmột chiều từ góc
độ nhà cung cấp dịch vụ. Thậm chí, ý tưởng này cũng
đã được luật hóa trong luật Du lịch Việt Nam 2017 18:
“Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở
khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu
cầu của khách du lịch”. Tuy nhiên, Smith cho rằng sản
phẩm du lịch về mặt bản chất là những “trải nghiệm
khó quên” của du khách nên ông đã bổ sung thêm
ba yếu tố khác trong mô hình của mình là “lòng hiếu
khách”, “sự tự do lựa chọn” và “sự tham gia” của du
khách. Trên thực tế, ranh giới để phân định giữa “dịch
vụ” và “lòng hiếu khách” có vẻ mong manh vì cả hai
đều chủ yếu là những yếu tố vô hình. Song, có thể hiểu
một cách đơn giản là nếu “dịch vụ” giúp thỏa mãn kỳ
vọng của du khách thì “lòng hiếu khách” sẽ mang đến
những trải nghiệm đáng nhớ, vượt trên sự kỳ vọng.
Trong khi dịch vụ là việc thực hiện một nhiệm vụ có
năng lực về mặt kỹ thuật, thì lòng hiếu khách là thái
độ hoặc phong cách thực hiện nhiệm vụ đó 7. Đó là sự
nhạy cảm của nhân viên lễ tân khách sạn với sự mệt
mỏi của một vị khách sau chặng bay dài hay sự quan
tâm của nhân viên phục vụ đến khẩu vị của vị thực
khách mới đến nhà hàng lần đầu và đưa ra những tư

vấn phù hợp nhất. Hai thành phần cuối cùng trong
tập hợp mô hình của Smith - “sự tự do lựa chọn” và
“sự tham gia” - hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của
sản phẩm du lịch là quá trình sản xuất đồng thời với
quá trình tiêu thụ và du khách đóng vai trò không thể
thiếu trong quá trình tạo ra sản phẩm du lịch. Nói
tóm lại, sự tham gia, kết hợp quyền tự do lựa chọn,
lòng hiếu khách nồng hậu, dịch vụ chuyên nghiệp và
một điều kiện tài nguyên độc đáo hầu như đảm bảo
một sản phẩm du lịch chất lượng7.
Như vậy, thành phần của sản phẩm du lịch đường
sông cũng không nằm ngoài năm thành phần của mô
hình sản phẩmdu lịch tổng quát. Điều khác biệt rõ nét
về sản phẩm du lịch của những loại hình du lịch khác
nhau (chẳng hạn, sản phẩm du lịch biển, sản phẩm du
lịch nông thôn,...) thường thể hiện ở khác biệt về điều
kiện tài nguyên cốt lõi, bốn thành phần còn lại sẽ có
mức độ phân bố và cường độ xuất hiện không đồng
đều theo thực trạng tổ chức, khai thác du lịch của từng
điểm đến. Nếu những yếu tố này không được kết nối
một cách thông suốt, liền mạch thì có thể khiến cho
quá trình trải nghiệm sản phẩm của du khách không
trọn vẹn, ảnh hưởng đến hình ảnh và sức hút của điểm
đến ấy.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp phỏng vấn sâu
Nghiên cứu này đã tiến hành phỏng vấn 03 chuyên
gia về du lịch đường sông. Đây là những nhân sự đang
tham gia các công tác quản lý và công tác chuyênmôn
có liên quan trực tiếp đến hoạt động du lịch đường
sông ở các công ty du lịch – lữ hành tạiThành phốHồ
Chí Minh. Cụ thể:

• Đại diện công ty TNHH Thuyền Sài Gòn, đơn
vị đầu tư và khai thác tuyến kênh nội đô Nhiêu
Lộc –Thị Nghè;

• Đại diện công ty du lịch Sài Gòn Tourist, đơn vị
đang khai thác một số tuyến du lịch tầm trung
như Bạch Đằng – Củ Chi, Bạch Đằng – Bình
Dương, Bạch Đằng – Cần Giờ;

• Đại diện công ty TNHH MTV DL Sông Xanh,
đơn vị tổ chức tour du lịch bằng đường sông
đi Cần Giờ, Củ Chi, Tiền Giang, và dịch vụ du
thuyền trên sông Sài Gòn.

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát trên 100 du
khách đã từng tham gia các hoạt động du lịch đường
sông tại Thành phố Hồ Chí Minh về đánh giá của họ
đếnmột số yếu tố có ảnh hưởng đến sản phẩm du lịch
đường sông.
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Thời gian tiến hành điều tra: tháng 04 năm 2021.
Phương thức tiến hành: bảng hỏi được phát ra theo
02 phương thức là trực tuyến và phát phiếu trực tiếp
tại bến tàu thủy Bạch Đằng (Quận 1, TP.HCM).

Phương pháp quan sát tham dự
Tác giả đã tham giamột số tuyến đường sông tiêu biểu
hiện đang khai thác tại Thành phố Hồ Chí Minh để
ghi nhận mức độ khai thác thực tế, bao gồm:

• Tuyến xe buýt đường sông;
• Tuyến Bạch Đằng – Củ Chi;
• Trải nghiệm ăn tối trên tàu nhà hàng Sài Gòn.

Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
Tài liệu thứ cấp được thu thập từ những bài báo, công
trình khoa học, những tài liệu của SởDu lịch, Sở Giao
thông vận tải vàmột số nguồn chính thống củaUỷban
Nhân dânThành phố Hồ Chí Minh.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
Tài nguyên du lịch đường sông của Thành
phố Hồ Chí Minh

Tài nguyên du lịch tự nhiên
Tài nguyên du lịch tự nhiên hiển nhiên là yếu tố thành
phần không thể thiếu của bất cứ loại hình du lịch
nào, đặc biệt càng quan trọng đối với nhóm loại hình
du lịch dựa vào tự nhiên như du lịch đường sông.
Hình 319 cho thấy điều kiện thủy văn củaThành phố
Hồ Chí Minh tương đối thuận lợi cho các hoạt động
diễn ra ngoài trời cũng như các hoạt động gắn liền
với sông ngòi. Mặc dùmức độ thuận lợi của từng tiêu
chí thành phần (chất lượng nước, chế độ triều, lưu
tốc dòng chảy và lượng mưa trung bình) không đồng
bộ trong cùng thời điểm, nhưng nhìn chung về mặt
tổng thể đa số các tháng trong năm đều có tổng điểm
thuận lợi từ hơn 50% so với tổng mức thuận lợi tối đa
(16 điểm). Theo bảng chú thích thang giá trị thuận
lợi, tháng 4 có tổng mức điểm thuận lợi gần đạt đỉnh
(15/16 điểm), trong khi số liệu tháng 8 được ghi nhận
thấp nhất (7/16 điểm). Kết quả này cũng phản ánh
sự tương ứng của các điều kiện thủy văn, thời tiết với
đặc trưng haimùamưa và khô của khí hậuThành phố
Hồ ChíMinh nói riêng, các tỉnh phía Nam nói chung.
Hình 3 cho thấy giai đoạn thuận lợi kéo dài liên tục từ
tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau (tương ứng
với mùa khô), giai đoạn kém thuận lợi hơn bắt đầu từ
tháng 5 đến tháng 11 (tương ứng với mùa mưa).
Bên cạnh đó, với trị trí địa lý thuận lợi cho việc kết
nối linh hoạt giao thông đường bộ, đường không với
đường thủy,Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội

để phát triển các tuyến du lịch đường sông nội đô và
liên tỉnh. Hệ thống đường thủy nội địa của thành phố
kết nối thuận lợi theo cả 04 hướng Đông, Tây, Nam,
Bắc để đi đến các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam, cụ thể:

• Phía Đông có sông Sài Gòn trải dài dọc thành
phố và kết nối với sông Đồng Nai đến các tỉnh
Tây Ninh, Đồng Nai;

• Phía Tây có tuyến kênh Tẻ - kênh Đôi nối với
sôngChợĐệm - Bến Lức ra sôngVàmCỏĐông,
Vàm Cỏ Tây - đi qua Đồng Tháp Mười đến các
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang,
Bến Tre…) và Campuchia;

• Phía Bắc có sông Sài Gòn, kênh Thầy Cai, rạch
Tra, kênhXángCầuAnHạ nối với sôngVàmCỏ
Đông đến tỉnh Bình Dương, Tây Ninh;

• Phía Nam có kênh Tẻ - rạch Ông Lớn - kênh
Cây Khô - rạch Bà Lào - sông Cần Giuộc - kênh
Nước Mặn - kênh Chợ Gạo, nối sông Tiền đến
các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;

Tài nguyên du lịch nhân văn
Tài nguyên du lịch nhân văn nổi bật của loại hình du
lịch đường sông ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể
kể đến là giá trị về mặt di sản của một trong những
cảng thị quan trọng và nổi tiếng bậc nhất trong quá
khứ. Lịch sử khẩn hoang và phát triển của vùng đất
Nam Bộ ghi nhận vị trí chiến lược của Sài Gòn không
những về mặt quân sự mà còn là giao thương và văn
hóa. Cuối thế kỷ XVII, Sài Gòn – Chợ Lớn nổi lên
như một cảng thị trung tâm xứ Đàng Trong, nơi giao
nhau của các luồng văn hóa Đông - Tây, một cảng thị
sầm uất, tấp nập các hoạt động trên bến dưới thuyền.
Nhiều thế kỷ sau, dù trải qua những thăng trầm lịch
sử, cảng thị Sài Gòn vẫn giữ được vị thế và thậm chí
còn phát triển cực thịnh vào thế kỷ XIX, đến mức
được ví von như “Hòn ngọc Viễn Đông”, sánh ngang
với những trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của khu
vực lúc bấy giờ như Singapore, Hongkong hayMacau.
Ngày nay, dấu tích về các công trình kiến trúc, những
di tích vật thể gắn liền với tài nguyên sông ngòi như
khu Chợ Lớn, bến Bạch Đằng, bến Bình Đông... vẫn
hòa quyện với hơi thở của nét văn hóa thương hồ
trong lối sống, phong tục, tập quán, những giá trị tinh
thần, tâm linh của những người dân nơi đây. Sự kết
hợp hài hòa những giá trị văn hóa vật thể và phi vật
thể đã tạo nênmột chiếc áo nhiềumàu sắc, vừa truyền
thống, vừa hiện đại, khiến cho Thành phố Hồ Chí
Minh luôn hấp dẫn trong mắt du khách, đặc biệt là
những chuyếnhành trình khámphánhữngdòng sông
di sản.
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Hình 3: Mức độ thuận lợi về điều kiện thủy văn cho du lịch đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: Trường
ĐH KHXH&NV, 2020)

Tài nguyên cơ sở vật chất, hạ tầng

Theo Báo cáo của Sở Giao thông vận tải năm 202020

thì thành phố hiện có 92 tuyến đường thủy nội địa địa
phương (598,7 km), 05 tuyến đường thủy nội địa quốc
gia (131,5 km), 02 tuyến đường thủy nội địa chuyên
dùng cấp VI (2,6 km), cùng với khoảng 218 cây cầu.
Vận tải hành khách thông qua cảng, bến thủy nội
địa, bến khách ngang sông, bến phà năm 2018 đạt 36
triệu lượt hành khách/năm. Sản lượng vận tải hành
khách bằng đường thủy trong 11 tháng năm 2019 là
32.930.000 lượt hành khách, tăng 1,1% so với cùng kỳ
năm 2018. Cuối năm 2019, sản lượng vận tải hành
khách bằng đường thủy thông qua cảng, bến thủy nội
địa đạt 36,40 triệu lượt hành khách, tăng 1,1% so với
năm 2018.

Dịch vụ du lịch đường sông

Dịch vụ ăn uống

Thànhphố hiện nay có khoảng 14 tàu nhà hàng, thuộc
9 đơn vị kinh doanh, với tổng sức chứa 3.260 khách21.
Sức chứa của mỗi tàu dao động từ 15 – 200 khách,
riêng tàu Elisa của công ty TNHH Hào Huy có sức
chứa lên đến 1000 khách.

Dịch vụ lưu trú
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa
phương có hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng và phong
phú nhất nước, với khoảng 2.320 khách sạn, gồm 20
khách sạn đạt chuẩn 5 sao, ngoài ra còn khoảng 120
khách sạn từ 3 sao trở lên21.
Đối với nhóm du thuyền trực tiếp phục vụ lưu trú
trên sông, theo thống kê của Sở Du lịch21, năm 2020,
thành phố có 4 doanh nghiệp đăng ký hoạt động dịch
vụ vận chuyển hành khách có lưu trú, với tổng số
lượng tàu là 13 chiếc, trong đó cónhững tàu có quymô
phòng nghỉ lớn từ 80 – 120 phòng/tàu. Tuy nhiên, cả
4 doanh nghiệp này đều chỉ có trụ sở tại Thành phố
Hồ Chí Minh, còn khu vực hoạt động chính là Tiền
Giang.

Dịch vụ thamquan
Dịch vụ tham quan đường sông tạiThành phốHồChí
Minh có thể được chia thành những mức độ sau:

• Dịch vụ tham quan thuần túy: thuyền tham
quan nội đô, xe buýt đường thủy tuyến Bạch
Đằng –Thủ Đức;

• Dịch vụ tham quan (chính) kết hợp dịch vụ ăn
uống: dịch vụ tham quan trên các tuyến Sài Gòn
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– Củ Chi; Sài Gòn – Cần Giờ; dịch vụ thuyền
tham quan, du ngoạn kết nối từ thành phố đến
các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương,
Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An…

• Dịch vụ ăn uống (chính) kết hợp dịch vụ tham
quan: dịch vụ tham quan, du ngoạn, giải trí về
đêm có kết hợp ăn uống trên các du thuyền, tàu
nhà hàng ở bến Bạch Đằng và tuyến Nhiêu Lộc
–Thị Nghè.

Dịch vụ vận chuyển
Theo thống kê từ Sở Du lịch Thành phố21, hiện nay
thành phố có 84 phương tiện vận tải khách du lịch
đường thủy, bao gồm: 06 tàu nhà hàng, 72 tàu/ca nô
du lịch và 06 tàu chở khách cao tốc, 04 tàu buýt thủy
(Bảng 1).

Dịch vụ lữ hành khác
Năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 29
doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, khai thác vận
chuyển và phục vụ du lịch đường thủy, trên tổng số
hơn 1552 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành21. Như
vậy, thị phần doanh nghiệp tham gia khai thác, tổ
chức các chương trình du lịch, thamquan có liên quan
đến đường sông chiếm 2,3%.

Lòng hiếu khách
Lòng hiếu khách là một tiêu chí vô hình, gần như
chưa có một công cụ đo lường cụ thể đối với yếu tố
này nên rất khó để điều tra và đánh giá. Nếu đối với
yếu tố dịch vụ, các nhà quản trị có thể kiểm soát bằng
hệ thống quy trình thống nhất để đảm bảo được chất
lượng phục vụ, thì lòng hiếu khách lại không có một
quy trình tiêu chuẩn nào cụ thể. Để tạo ra những bất
ngờ nho nhỏ thì người phục vụ phải thật sự “nhập
vai” ở vị trí mà mình đang được phân công22. Một
hướng dẫn viên có kỹ năng tốt, thực hiện đầy đủ các
quy trình hướng dẫn một cách thuần thục như chào
đoàn, cung cấp thông tin thuyết minh về điểm đến
một cách phong phú, xử lý nhanh chóng những sự cố
trong chuyến hành trình sẽ đảm bảo thỏa mãn sự kỳ
vọng của du khách về chi phí tương ứng họ đã bỏ ra.
Tuy nhiên, để duy trì và phát triển bền vững, các đơn
vị kinh doanh du lịch không phải chỉ tập trung thõa
mãn sự kỳ vọng tạm thời mà hơn hết cần hướng đến
mục tiêu vượt trên kỳ vọng của du khách23. Đó cũng
là giá trị cốt lõi của một nền kinh tế trải nghiệm mà
ngành du lịch là một đại diện tiêu biểu24.
Đối với mức độ phục vụ các hoạt động du lịch đường
thủy tại Thành phố Hồ Chí Minh thì lòng hiếu khách
có thể được phát sinh trong bất cứ giai đoạn nào của
quá trình trải nghiệm chương trình thamquan, từ giai

đoạn đầu tiên khi du khách liên hệ doanh nghiệp lữ
hành, phòng bán vé để tham khảo thông tin và đặt
mua dịch vụ, cho đến việc tương tác với nhân viên
soát vé, nhân viên phục vụ trên tàu/thuyền, hướng
dẫn viên (nếu có), tài công, thủy thủ đoàn. Sự trải
nghiệm này đôi khi còn là những sự tương tác phát
sinh sau chuyến đi. Hình 4 cho thấy, đa số du khách
tham gia các hoạt động du lịch đường sông (gần 50%)
đánh giá nhóm yếu tố chất lượng sản phẩm, dịch vụ,
lònghiếu khách là quan trọngnhất (mức 3). Trong khi
đó, hai nhóm liên quan đến tài nguyên thì số đông lại
chọn mức ít quan trọng hoặc quan trọng. Điều này
cho thấy, du khách xem trọng sự phục vụ và những
dịch vụ họ sẽ nhận được, trải nghiệm được hơn là sức
hấp dẫn của tài nguyên du lịch thuần túy.

Mức độ tự do lựa chọn của du khách
Phân loại chương trình du lịch đường sông theo
khoảng cách, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
chia thành ba loại: (1) sản phẩm du lịch tầm ngắn
(<10km), (2) sản phẩm du lịch tầm trung (từ 10-
60km), (3) Sản phẩm du lịch tầm xa (> 60km).
Các chương trình tham quan tầmngắn (<10km) gồm:

• Tuyến du lịch Bình Quới (hướng tuyến từ Bến
Bạch Đằng - sông Sài Gòn - kênh Thanh Đa -
sông Sài Gòn - bến Khu du lịch Bình Quới);

• Tuyến du lịch nội đô Nhiêu Lộc - Thị Nghè
(hướng tuyến từ bến Thị Nghè trở về phía
thượng lưu đến bến chùa Candaransi trên kênh
Nhiêu Lộc - Thị Nghè);

• Tuyến du lịch đi Quận 7 (hướng tuyến từ Bến
Bạch Đằng - sông Sài Gòn - kênh Tẻ - rạch

• Tuyến du lịch đi Quận 5, 6, 7, 8 (hướng tuyến từ
bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn - rạch Bến Nghé
- kênh Tàu Hũ đến khu vực bến Lò Gốm).

Các chương trình thamquan tầm trung (từ 10-60 km)
gồm:

• Tuyến du lịch đi Củ Chi (hướng tuyến từ bến
Bạch Đằng - sông Sài Gòn - kênh Thanh Đa -
sông Sài Gòn - bến Đình, bến Dược thuộc Khu
Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi);

• Tuyến du lịch đi Cần Giờ (hướng tuyến từ bến
Bạch Đằng - sông Sài Gòn - sông Nhà Bè - sông
Lòng Tàu - sông Dinh Bà - sông Lò Rèn - sông
Vàm Sát - sông Soài Rạp);

• Tuyến du lịch đi Quận 9 (hướng tuyến từ bến
Bạch Đằng - sông Sài Gòn - rạch Chiếc - rạch
Trau Trảu - rạch ông Nhiêu - sông Tắc - sông
Đồng Nai đến khu vực bến Làng Nghệ Sĩ, Bảo
tàng Áo dài (Quận 2), bến Hội Sơn (Quận 9).
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Bảng 1: Thống kê các loại hình dịch vụ vận chuyển đường sông tại Thành phố Hồ Chí Minh

STT Lĩnh vực hoạt động Tổng số lượng
DN

Tổng số lượng
PTVT

Tổng sức chứa

1 Hoạt động vận chuyển theo chương trình tham
quan du lịch
Lộ trình: tầm ngắn và tầm trung
Thời gian: đi về trong ngày/nửa ngày

16 ~ 120 ~1,600 khách

2 Hoạt động vận chuyển kết hợp ăn uống
Lộ trình: tầm ngắn
Thời gian: 1-2h

9 14 tàu nhà
hàng

~ 3,300 khách

3 Hoạt động vận chuyển nội bộ
Lộ trình: chở khách đi đánh golf, di chuyển
trong khu city resort

4 ~10 tàu ~ 310 khách

(Nguồn: biên tập theo số liệu của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh , 2020)

Hình4: Đánh giámức độ quan trọng của các yếu tố tài nguyên, dịch vụ đối với trải nghiệmđáng nhớ của du khách
khi tham gia du lịch đường sông tại Thành phố Hồ Chí Minh (Đơn vị: %)
(Nguồn: dữ liệu khảo sát tháng 4/2021)

Các chương trình tham quan tầm xa (>60 km) được
quy hoạch theo ba hướng chính:

• Tuyến đi Bình Dương, Đồng Nai (qua tuyến
sông Sài Gòn)

• Tuyến đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ (qua tuyến
kênh Tẻ, kênh Đôi, sông Soài Rạp, sông Vàm
Cỏ)

• Tuyến kết nối liên tuyến quốc tế đến Cam-
puchia.

Mức độ tham gia của du khách
Đối với sản phẩm du lịch, sự tham gia của du khách
không chỉ đơn giản là sự tham gia về mặt thể chất, mà
còn là cảm giác gắn bó, tập trung vào hoạt động vui
chơi, giải trí, trải nghiệm. Tuy nhiên, mức độ tham
gia của du khách trong các hoạt động du lịch đường
sông ở Thành phố Hồ Chí Minh khá hạn chế. Kết
quả phân tích mức độ đa dạng dịch vụ ở những phần

trên cho thấy các hoạt động du lịch đường sông hiện
nay ở thành phố chủ yếu mang tính chất bị động một
chiều từ nhà cung cấp dịch vụ hơn là đa dạng hóa các
trải nghiệm chuyên sâu cho du khách. Chẳng hạn,
với hình thức tham quan phổ biến hiện nay được xem
là một trong những điểm nhấn độc đáo của du lịch
đường sông tại Thành phố Hồ Chí Minh là xe buýt
đường sông thì vẫn chưa có nhiều kết nối tăng cường
trải nghiệm cho du khách. Đó là hệ thống thuyết
minh thông tin du lịch hay các hoạt động vui chơi,
giải trí kèm theo. Tương tự, các dịch vụ ăn uống trên
tàu nhà hàng cũng chỉ dừng lại ở việc cung cấp một
không gian ăn uống khác biệt – nhà hàng nổi, cho
nhóm khách lớn (trung bình hơn 100 khách/chuyến).
Nhưng cũng vì thế mà việc quan tâm đến từng nhu
cầu đặc biệt của mỗi nhóm đối tượng khách đã bị
bỏ qua. Nhiều doanh nghiệp cố gắng gia tăng giá
trị cho chương trình ăn uống kết hợp tham quan
trên du thuyền bằng cách lồng ghép những chương

1187



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(3):1181-1191

trình giao lưu văn nghệ cho những đoàn khách khác
nhau trên một chuyến hành trình. Tuy nhiên, cách
làm này vô hình trung sẽ khiến gia tăng xung đột giá
trị giữa những phân khúc khác nhau, dẫn đến nguy
cơ có thể đánh mất nhóm thị trường mục tiêu của
doanh nghiệp. Tầm quan trọng của mối tương tác
giữa các nhóm khách hàng khác nhau nằm trong các
nhóm nhân tố củamức sản phẩm tăng cường đã được
Kotler, Bowen20 nhiều lần chỉ ra trong những nghiên
cứu của mình.

THẢO LUẬN

Những lợi thế phát triển sản phẩm du lịch
đường sông của Thành phố Hồ Chí Minh

Môhình sản phẩmdu lịch tổng quát của Smith (1994)
được thiết kế theo những đường tròn đồng tâm không
phải là một sự sắp đặt ngẫu nhiên. Cách bố cục này
nhấn mạnh mối liên hệ giữa các thành tố của sản
phẩm du lịch, đó là vừa có sự kết nối mật thiết giữa
các thành phần, vừa có sự gia tăng về mức độ gắn
kết của du khách trong từng thành phần – chủ thể
chính của hệ thống du lịch25. Nói cách khác, càng
ra xa tâm điểm, mức độ tham gia của du khách càng
nhiều. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng tác
động, kiểm soát của doanh nghiệp hoặc đơn vị quản
lý Nhà nước lên năm thành phần này sẽ càng rộng
dần theo mức độ tham gia của du khách. Trong khi
tài nguyên du lịch và tài nguyên nhân văn là hạn chế
và chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong mô hình, thì các yếu tố
vô hình gắn liền với du khách lại chiếm tỷ lệ lớn hơn
và cũng dễ điều chỉnh hơn.
Kết quả phân tích ở trên cho thấymột trong những ưu
điểm của hệ thống tài nguyên du lịch đường sông của
Thành phố Hồ Chí Minh là đặc điểm lưu vực, chế độ
thủy văn, các yếu tố thời tiết tương đối thuận lợi trong
việc khai thác cho hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, vị
trí địa lý, địa hình, hệ sinh thái tuy không đóng vai trò
trọng yếu nhưng nó cũng bổ trợ cho tổng thể các tài
nguyên tự nhiên. Tương tự, đặc điểm lịch sử độc đáo
củaThành phố Hồ Chí Minh với nhiều di sản vật thể
và phi vật thể có ý nghĩa về chính trị, kinh tế và văn
hóa cũng góp phần tăng thêm sức hấp dẫn, làm dồi
dào hơn nguồn “nguyên liệu” đầu vào để tạo ra sản
phẩm cuối cùng trọn vẹn. Thêm nữa, hệ thống cơ sở
hạ tầng, hệ thống giao thông, cơ sở vật chất tương đối
phát triển nhất nhì trong cả nước cũng là một động
lực, tạo nên sức hút cho điểm đến sông nước Thành
phố Hồ Chí Minh.

Những hạn chế trong việc phát triển sản
phẩmdu lịchđườngsôngcủaThànhphốHồ
Chí Minh
Mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là
có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đường sông và
đây cũng là một trong những sản phẩm du lịch trọng
yếu được Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Du lịch
định hướng phát triển thành sản phẩm đặc thù của
thành phố từ năm 2014, nhưng quá trình triển khai
vẫn còn nhiều hạn chế. Sự thiếu sót trong việc xác
định các thành phần của hệ thống sản phẩm du lịch
đường sông tổng quát, cùng với việc đánh giá chưa
đầy đủ tầm quan trọng của từng thành phần tạo nên
sản phẩmkhiến cho hệ thống sản phẩmdu lịch đường
sông của thành phố vẫn chưa hoàn thiện, chưa đáp
ứng được nhu cầu thật sự của du khách. Soi chiếu với
5 nhómyếu tố thành phần đã được phân tích ở trên, ta
thấy những hạn chế xuất hiện hầu hết ở 4 nhóm yếu tố
bên ngoài của hệ thống sản phẩm du lịch đường sông
tổng quát, cụ thể:
Đó là thiếu những đầu tư xứng đáng cho năm nhóm
dịch vụ cơ bản trong du lịch là lưu trú, ăn uống, vận
chuyển, giải trí và những dịch vụ lữ hành. Cụ thể,
theo quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội
địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng
đến năm 2030 tại Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT
ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải, trên địa bàn thành phố có 10 cảng thủy
nội địa, nhưng chỉ có 1/10 cảng là khai thác phục vụ
hành khách, còn lại là cảng hàng hóa và chuyên dùng.
Thành phố hiện có 102 cầu trên 66 tuyến không đảm
bảo tĩnh không, khẩu độ theo quy hoạch. Bên cạnh
đó, thành phố vẫn chưa có quy hoạch bến thủy nội
địa (theo Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 14
tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố,
nội dung quy hoạch bến thủy nội địa không nêu cụ
thể vị trí bến). Dự án Quy hoạch mạng lưới cảng bến
và đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
đến năm 2030 đã bị dừng triển khai theo Công văn số
4145/BKHĐT-QLQH ngày 19 tháng 6 năm 2018 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xử lý đối với
các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Quy
hoạch.
Các yếu tố vô hình như lòng hiếu khách, sự tiếp đón
vẫn chưa được chú trọng trong từng khâu của quá
trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của du khách.
Mức độ tương tác và thấu cảm giữa nhân viên phục vụ
trên những lộ trình đường sông và du khách vẫn chưa
sâu sắc, chưa đủ để khiến du khách có được những ấn
tượng sâu đậm.
Mức độ đa dạng của sản phẩm chưa cao. Nói cách
khác, du khách vẫn chưa có nhiều sự lựa chọn khi
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tham gia các hoạt động du lịch đường sông. Theo
phân tích trên, các cấp độ dịch vụ về du lịch đường
sông củaThành phốHồChíMinh chỉ tập trung vào di
chuyển và ăn uống trên sông là chủ yếu, không có giải
trí, thể thao dưới nước, không có lưu trú qua đêm và
thậm chí việc tham quan dọc tuyến vẫn còn khá hạn
chế. Rõ ràng, tự do không chỉ bao hàm sự lựa chọn,
mà còn là tiềm năng cho những bất ngờ và sự tự phát.
Sự tự phát có thể bao gồm chỉ đơn thuần là quyết định
về thời gian ngủ và thức của một người đến việc đưa
ra quyết định vào phút cuối để đi nghỉ cuối tuần hoặc
thực hiện một hành trình nghỉ ngơi. Với thực trạng
hiện tại, những nhu cầu về sự tự do lựa chọn này của
du khách rất khó hoặc gần như không thể đáp ứng
được cho những nhu cầu phát sinh như thế.
Mức độ và chất lượng tham gia của du khách chưa
được chú trọng, trong khi đây lại làmột động lực trọng
tâm tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ. Những trải
nghiệm du lịch đường sông hiện tại ở Thành phố Hồ
Chí Minh chưa thể “lôi kéo” được du khách trở thành
một thànhphần của hệ thống sản phẩm theo tinh thần
của mô hình mà Smith đã nhấn mạnh. Du khách chỉ
đang đóng vai trò là “người quan sát” những trình
diễn, cảm thụ một cách bị động sự hấp dẫn từ cảnh
quan sông nước, từ di sản củamột đô thị cảng, chứ họ
chưa thật sự được tạo ra cơ hội thâm nhập vào trong
những giá trị ấy. Khi trải nghiệm xe buýt đường sông,
họ chỉ dùng đến thị giác. Khi trải nghiệm chuyến du
ngoạn trên kênhNhiêu Lộc –ThịNghè vào buổi chiều
hoàng hôn đẹp, họ có thể được thỏa mãn về thị giác
và thính giác vì được cung cấp thông tin thuyết minh.
Song, một trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ thì cần
nhiều hơn thế, nó nên tích hợp cả năm giác quan26.

KẾT LUẬN
Liên hệ với ma trận những lựa chọn phát triển sản
phẩm du lịch của Benur and Bramwell 6, ta thấy rằng
để có thể đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường
khả năng cạnh tranh của điểm đến thì các nhà hoạch
định du lịch cần phải tăng cường cả số lượng lẫn mức
độ xuất hiện của từng yếu tố thành phần của sản
phẩm. Trong khi tài nguyên du lịch là hữu hạn và khả
năng tác động hay tạo mới di sản là vô cùng khó khăn
thì các nhà quản trị du lịch nên tập trung tác động đến
các yếu tố vòng ngoài như: dịch vụ, lòng hiếu khách,
sự tự do lựa chọn và mức độ tham gia của du khách.
Điều này có nghĩa là thay vì đầu tư cho những công
trình tham quan nhân tạo hoặc cố tình tác động đến
những di sản đường sông hiện có, thì các nhà quản trị
du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh nên tăng cường
thiết kếmột cách sáng tạo, đa dạng hóa những dịch vụ
đi kèm, gia tăng trải nghiệm, tương tác của du khách

khi tham gia du lịch đường sông hơn là chỉ dựa vào
tài nguyên tự nhiên và nhân văn vốn có.
Thêm nữa, mô hình du lịch tổng quát của Smith
(1994)7 cũng gợi ý đến sự liên hệ chặt chẽ giữa các
yếu tố thành phần để tạo nên một hệ thống sản phẩm
du lịch hoàn thiện. Tất cả những thiết kế, quy hoạch
cần được định hướng đầy đủ, đồng bộ cho từng nhóm
thành tố, không nên chỉ tập trungmột vài thành phần
mà bỏ quên những thành phần khác. Điều này sẽ làm
giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm và không
hướng đến sự phát triển bền vững cho điểm đến.
Nghiên cứu này bước đầu giới thiệu một góc nhìn bổ
sung trong việc xác định những thành phần của sản
phẩm du lịch một cách đầy đủ hơn, đồng thời phân
tích thực trạng về mức độ và cường độ xuất hiện của
những thành phần ấy trong hệ thống du lịch đường
sông của Thành phố Hồ Chí Minh. Để có thể đưa
ra những chiến lược phù hợp trong việc phát triển
sản phẩm du lịch đường sông choThành phố Hồ Chí
Minh, ta cần có thêm những nghiên cứu chuyên sâu
về nhận thức, quan điểm và kỳ vọng của du khách,
cũng như là góc nhìn đa chiều từ các bên có liên quan
trong hệ thống du lịch đường sông.

LỜI CẢMƠN
Nghiên cứu này được tài trợ bởi TrườngĐại họcKhoa
học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc giaThành phố
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TNDL: tài nguyên du lịch
DV: dịch vụ
LHK: lòng hiếu khách
TDLC: sự tự do lựa chọn của du khách
STG: sự tham gia của du khách

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Bài viết không có xung đột lợi ích

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Bài viết này được tác giả thực hiện độc lập. Đóng góp
chính của bài viết là giới thiệu một góc nhìn bổ sung
trong việc xác định những thành phần của sản phẩm
du lịch đường sông tại Thành phố Hồ Chí Minh một
cách đầy đủ hơn, đồng thời phân tích thực trạng về
mức độ và cường độ xuất hiện của những thành phần
ấy trong hoạt động du lịch đường sông củaThànhphố.
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ABSTRACT
River tourism has been oriented as one of the specific tourism products of Ho Chi Minh City since
2014. However, the approaches to the generic productmodel of river tourism, generally in Vietnam,
particularly in Ho Chi Minh City, have been neglected. This study initially analyzes the current sta-
tus of five foundational elements of the generic tourism product basing on Smith's model (1994) in
termsof diversification and intensification. Those elements include tourism resources, services, hos-
pitality, freedom of choice, and visitor engagement. Research results show that, although Ho Chi
Minh City has advantages in natural and cultural resource conditions to develop river tourism prod-
ucts, the rest groups of intangible elements, namely service level, hospitality, degree of choices and
participations in experiential activities, are still under-invested. The study uses a variety of quantita-
tive andqualitative data collectionmethods such as visitor questionnaire survey, business represen-
tative interviews and field trip to attempt to reach multi-dimensional stakeholders of river tourism
system. This work once again affirms the significance of systematically integrated management
which enhances visitor-centered interactions. Therefore, destination competitive advantage of Ho
Chi Minh City is expected to improve through unique river tourism products in the coming time.
Keywords: River tourism, Generic tourism productmodel, Generic productmodel of river tourism
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	Mức độ tham gia của du khách

	THẢO LUẬN
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